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1. Mở đầu
Kĩ năng (KN) ứng xử sư phạm (ƯXSP) là một 

thành tố quan trọng trong cấu thành năng lực sư phạm 
của người giáo viên, không chỉ giúp người giáo viên 
giải quyết linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các tình 
huống sư phạm mà còn là điều kiện để trao đổi suy 
nghĩ, xây dựng tình cảm, hình thành mối quan hệ tốt 
đẹp giữa thầy và trò, tạo nền tảng giúp hoạt động dạy 
học và giáo dục của giáo viên đạt hiệu quả cao. K.D 
Usinxki đã khẳng định: “Sự khéo léo ứng xử về sư 
phạm mà nếu không có nó thì các nhà giáo dục học 
dù giỏi đến mức nào cũng không bao giờ trở thành 
nhà giáo dục tốt”[1]. 

Sinh viên (SV) sư phạm với tư cách là những 
giáo viên trong tương lai, hơn hết phải trang bị cho 
mình những kĩ năng ƯXSPcần thiết, không chỉ giúp 
tự hoàn thiện nhân cách mà còn giúp ích trong quá 
trình thực hiện công tác giáo dục trong thực tiễn nghề 
nghiệp của bản thân. Do đó, việc hình thành KN 
ƯXSPcho sinh viên chuyên ngành Sư phạm trong 
quá trình đào tạo chuyên nghiệp là vô cùng quan 
trọng, cũng như góp phần nâng cao chất lượng đào 
tào của trường đại học (ĐH).

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội có 
truyền thống đào tạo nhiều ngành sư phạm ngoại ngữ 
nên rất chú trọng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh 
viên, nhưng thực tiễn cho thấy, chưa có nhiều công 
trình nghiên cứu về KN ƯXSPcủa sinh viên. Vì vậy, 

việc nghiên cứu đề xuất một số biện pháp phát triển 
KN ƯXSP của SV, góp phần nâng cao chất lượng 
đào tạo của Nhà trường là có ý nghĩa và cần thiết.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.Lí luận về kĩ năng ƯXSP của sinh viên và 
phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Lí luận về kĩ năng ƯXSP của sinh viên

Từ các công trình nghiên cứu [2,3,4], chúng tôi 
hiểu: Kĩ năng ƯXSP của sinh viên là khả năng sử 
dụng tri thức, kĩ năng, kĩ xảo về ứng xử của sinh viên 
sư phạm để giải quyết các tình huống diễn ra trong 
các mối quan hệ sư phạm một cách có linh hoạt, hiệu 
quả và sáng tạo nhằm đạt mục tiêu giáo dục đã đặt ra.  

Kĩ năng ƯXSP của sinh viên biểu hiện qua một số 
KN thành phần sau: KN  thiết lập mối quan hệ (Làm 
quen với người lạ mọi lúc, mọi nơi; Kết bạn với bất 
cứ người nào; Khả năng gây thân thiện với đối tượng 
giao tiếp; Hoà nhập vào môi trường mới lạ); KN lắng 
nghe học sinh (Tập trung chú ý lắng nghe khi giao 
tiếp; Kiên nhẫn lắng nghe khi giao tiếp; Tôn trọng 
ý kiến của người khác; Lắng nghe có cử chỉ khích 
lệ động viên, hưởng ứng người nói); KN tự chủ cảm 
xúc, hành vi (Bình tĩnh trong mọi tình huống; Không 
cáu gắt khi người khác làm trái ý; Không kiềm chế 
được khi người khác nói kích bác; Làm chủ bản thân 
trong các tình huống giao tiếp); KN diễn đạt dễ hiểu, 
cụ thể (Diễn đạt ý cho người khác hiểu; Diễn đạt 
diễn cảm thu hút người khác; Có khả năng trình bày 
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một vấn đề; Nói một cách lưu loát, tự tin trước nhiều 
người); KN linh hoạt mềm dẻo trong ứng xử (Giải 
quyết những tình huống một cách thông minh; Dễ 
dàng thay đổi quan điểm khi tình thế chuyển hướng; 
Dễ dàng bắt kịp những tình thế của cuộc nói chuyện; 
Có phản ứng nhanh chóng, kịp thời trong các tình 
huống giao tiếp); KN thuyết phục học sinh (Có cơ 
sở dẫn chứng khi tranh luận; Được người khác chấp 
nhận khi giải thích; Có thể làm người khác thay đổi ý 
kiến; Có thể làm người khác tin tưởng ở mình).
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng phương pháp điều tra viết là 
phương pháp nghiên cứu chính để phát hiện thực 
trạng mức độ, biểu hiện, cũng như các yếu tố ảnh 
hưởng đến KN ứng xử của SV Trường ĐH Ngoại 
ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội trên cở sở khảo sát 203 SV 
sư phạm. Các câu hỏi được thiết kế với thang điểm 
Likert ba điểm, giá trị khoảng cách = (Tối đa - Tối 
thiểu)/n = (3-1)/3 = 0,67. Căn cứ vào điểm trung bình 
(ĐTB) các biểu hiện, KN ƯXSP của SV được đánh 
giá 3 mức độ: 1≤ĐTB≤1.67: Thấp; 1.67<ĐTB≤2.34: 
Trung bình (TB); 2.34<ĐTB≤3: Cao. Chúng tôi sử 
dụng SPSS 20.0 để hỗ trợ xử lí thông tin định lượng 
nghiên cứu của bài báo.
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Thực trạng kĩ năng ƯXSP của sinh viên Trường 
ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội

Kết quả được thể hiện ở bảng 2.1.
Bảng 2.1. Thực trạng kĩ năng ƯXSP của sinh viên 
Trường Đại học Ngoại ngữ,  ĐHQG Hà Nội

TT
Các kĩ năng bộ phận

Các mức độ Chung

Cao
(%)

Trung 
bình
(%)

Thấp
(%) ĐTB Mức

1 Thiết lập mối quan hệ 47.04 42.86 10.10 2.37 Cao
2 Lắng nghe học sinh 39.78 43.84 16.38 2.23 Trung bình
3 Tự chủ xúc cảm, hành vi 37.68 44.83 17.49 2.20 Trung bình
4 Diễn đạt dễ hiểu, cụ thể 36.58 45.69 17.73 2.19 Trung bình

5 Linh hoạt mềm dẻo 
trong ứng xử 35.84 44.58 19.58 2.16 Trung bình

6 Thuyết phục học sinh 38.30 45.32 16.38 2.22 Trung bình
Chung 39.20 44.52 16.28 2.23 Trung bình

Kết quả bảng trên cho thấy, thực trạng KN ƯXSP 
của SV Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH QG Hà Nội ở 
mức trung bình (ĐTB=2.23). Như vậy, Nhà trường 
và các giảng viên cần chú trọng nhiều hơn nữa đến 
đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho SV.

Xét về mặt biểu hiện KN ƯXSP của SV Trường 
ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội: KN thiết lập 
mối quan hệ của SV là tốt nhất và đạt ở mức cao 
(ĐTB = 2.37). Tiếp đến là KN lắng nghe học sinh 

(ĐTB = 2.23), KN thuyết phục học sinh (ĐTB = 
2.22), KN tự chủ xúc cảm, hành vi (ĐTB = 2.20), KN 
diễn đạt dễ hiểu cụ thể (ĐTB = 2.19). Thấp nhất là 
KN linh hoạt mềm dẻo trong ứng xử (ĐTB = 2.16). 
Nhưng kết quả kiểm định cho thấy sự khác biệt này 
không có ý nghĩa (Sig = 0.1312).
2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng kĩ năng  
ƯXSP của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 
học Quốc gia Hà Nội

Kết quả khảo sát cho thấy, tất cả các yếu tố chủ 
quan và khách quan trên đều có ảnh hưởng ở mức 
cao tới thực trạng KN ƯXSP của SV Trường ĐH 
Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội, trong đó các yếu tố 
“Hình thức tổ chức việc rèn luyện kĩ năng ƯXSP còn 
chưa phong phú” (ĐTB=2.58) có ảnh hưởng nhiều 
nhất, tiếp đến là “Chương trình đào tạo và phương 
pháp giảng dạy của giảng viên việc rèn luyện kĩ 
năng ứng xử sư phạm” (ĐTB=2.58), “Chương trình 
đào tạo và phương pháp giảng dạy của giảng viên” 
và “Thời gian dành cho việc rèn luyện KN ƯXSP 
ít”((ĐTB=2.56), “Hứng thú nghề nghiệp và ý chí của 
bản thân” (ĐTB=2.54), “Trình độ và năng lực nhận 
thức của bản thân”(ĐTB=2.52) và các yếu tố có ảnh 
hưởng ít nhất là “Cơ sở vật chất và điều kiện, phương 
tiện học tập” (ĐTB=2.42), “Tài liệu, giáo trình, tài 
liệu tham khảo” (ĐTB=2.41). Đây là thông tin quan 
trọng giúp Nhà trường có cơ sở để ra các quyết định 
quản lí phù hợp nhằm phát triển hơn nữa KN ƯXSP 
của SV. 

Thực trạng trên cho thấy, Nhà trường cần chú 
trọng thường xuyên tổ chức nhiều hình thức, hoạt 
động, cũng như cải tiến, nâng cao chất lượng chương 
trình đào tạo, phương pháp dạy học tích cực và bố 
trí thời lượng nhiều hơn nữa để rèn luyện, phát triển 
phát triển KN ƯXSP của SV. Mặt khác, bản thân mỗi 
SV cần có tinh thần hăng hái, tích cực tự giác, sáng 
tạo trong học tập và rèn luyện, qua đó hình thành, 
phát triển KN ƯXSP của bản thân.
2.3. Biện pháp nâng cao kĩ năng ƯXSP của sinh 
viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia 
Hà Nội

Các nguyên tắc xây dựng biện pháp: Nguyên tắc 
đảm bảo tính hệ thống; Nguyên tắc đảm bảo tính thực 
tiễn; Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả và khả thi. 
2.3.1. Biện pháp 2: Phát triển năng lực tự học, tự 
nghiên cứu, tự rèn luyện kĩ năng ƯXSP cho sinh viên 

* Mục đích của biện pháp 
Giúp SV sư phạm trang bị những kiến thức, kỹ 

năng ứng xử sư phạm, xây dựng thái độ tích cực, thói 
quen tự rèn luyện kĩ năng ứng xử sư phạm.
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* Nội dung biện pháp 
- Hình thành ý thức, tinh thần tự giác trong tự 

học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện kỹ năng kĩ năng 
ƯXSPcủa sinh viên. 

- Giúp SVSP hình thành phương pháp tự học, tự 
nghiên cứu, tự rèn luyện hiệu quả kĩ năng ứng xử sư 
phạm.

- Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho việc tự 
học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện kĩ năng ƯXSP cho 
sinh viên. 

* Cách thức thực hiện biện pháp 
- Tổ chức các diễn đàn trên mạng xã hội (face 

book, website…) hoặc trực tiếp về phương pháp tự 
học, tự nghiên cứu, rèn luyện kĩ năng ƯXSP để SV 
có thể bày tỏ những khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm 
và học tập được phương pháp mới.

- Khuyến khích SV viết sáng kiến, nghiên cứu 
khoa học về lí luận, kĩ năng ứng xử sư phạm, phương 
pháp học tập và rèn luyện kĩ năng ứng xử sư phạm…

- Thay đổi các yêu cầu về hình thức học tập, thi 
kết thúc học phần về nghiệp vụ sư phạm trong đó đề 
cao tính tự nghiên cứu, tính thực hành.

* Điều kiện thực hiện biện pháp 
- Sự quan tâm lãnh đạo của Nhà trường và các 

đơn vị chức năng trong việc xây dựng, điều chỉnh 
chương trình đào nghiệp vụ sư phạm.

- Sự tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
học tập của Nhà trường. 

- Thái độ chủ động, tích cực trong học tập, nghiên 
cứu của sinh viên. 
2.3.2. Biện pháp 1: Đa dạng hóa các hình thức tổ 
chức rèn luyện nghiệp vụ ƯXSP

* Mục đích của biện pháp 
SV sư phạm có môi trường thuận lợi nhất để thực 

hành, rèn luyện nhằm hình thành và phát triển các kỹ 
năng sư phạm nói chung và kĩ năng ƯXSP nói riêng.

* Nội dung biện pháp :  Tổ chức các lớp rèn luyện 
kỹ năng ƯXSP cho SV. 

- Đa dạng hoá hình thức tổ chức hội thi rèn luyện 
nghiệp sư phạm tạo cơ hội cho tất cả các SV sư phạm 
được tham gia và trải nghiệm như: Hội thi tìm hiểu 
về văn hóa sư phạm, Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Hội 
thi xử lý tình huống sư phạm … 

- Tổ chức nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng 
ƯXSP cho SV.

* Cách thức thực hiện biện pháp 
- Phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội, các đơn 

vị chức năng của Nhà trường mở các lớp rèn luyện 
kỹ năng ƯXSP cho SV.  

- Phối hợp với Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên 
Hội, các GV Tâm lý - Giáo dục tổ chức: Câu lạc bộ 
sư phạm cho SV; Tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư 
phạm… 

- Kết hợp với Tổ bộ môn Tâm lý - Giáo dục, các 
đơn vị chức năng…tổ chức thi rèn luyện kĩ năng 
ƯXSP dưới nhiều hình thức: thi giữa các Khoa, giữa 
các lớp và giữa các sinh viên trong lớp. 

* Điều kiện thực hiện biện pháp 
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo nhà 

trường với đơn vị chức năng, các tổ chức chính trị - 
xã hội và GV dạy nghiệp vụ sư phạm trong Trường.

- Sự tích cực, chủ động tạo ra thói quen và hứng 
thú trong việc rèn luyện kĩ năng ƯXSP của SV. 
3 Kết luận 

Thực trạng KN ƯXSP của SV Trường ĐH 
Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội ở mức trung bình 
(ĐTB=2.23), trong đó KN thiết lập mối quan hệ của 
SV  là tốt nhất và đạt ở mức cao (ĐTB = 2.37), các 
KN còn lại đều thấp hơn và đạt ở mức trung bình. 
Nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa (Sig = 
0.1312).

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến KN ƯXSP của 
SV Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội, 
trong đó “Hình thức tổ chức việc rèn luyện kĩ năng 
ƯXSP còn chưa phong phú” (ĐTB=2.58), “Chương 
trình đào tạo và phương pháp giảng dạy của giảng 
viên việc rèn luyện kĩ năng ứng xử sư phạm” và 
“Thời gian dành cho việc rèn luyện KN ƯXSP ít” 
(ĐTB=2.56) có ảnh hưởng nhiều nhất và các yếu tố 
có ảnh hưởng ít nhất là “Cơ sở vật chất và điều kiện, 
phương tiện học tập” (ĐTB=2.42), “Tài liệu, giáo 
trình, tài liệu tham khảo” (ĐTB=2.41). 

Chúng tôi đề xuất hai biện pháp nâng cao kĩ năng 
ƯXSP cho SV Trường Đại học Ngoại ngữ: Biện 
pháp 2: Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự 
rèn luyện kĩ năng ƯXSP cho sinh viên; Biện pháp 1: 
Đa dạng hóa các hình thức tổ chức rèn luyện nghiệp 
vụ ứng xử sư phạm.
Tài liệu tham khảo
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